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039 (tiếp theo)
Bây giờ cháu muốn hỏi bác bác chính thức vào đảng năm nào?
Vào đảng tháng 6 năm 46, đó là dự bị còn chính thức là tháng 2 năm 47, như vậy là đến tháng giêng  này bác có 62 năm tuổi đảng rồi đó.
Tức là lúc đó ai giới thiệu bác vào?

Ở chi bộ đảng cơ quan tình báo Đà Nẵng 

À đầu năm 47 bác đã vào tình báo Đà Nẵng rồi?

Ờ không 46 vào rồi chớ, 46 sau khi ở Lào về Đà Nẵng  đã tham gia vào tình báo, thì người ta kết nạp ngay, lúc bấy giờ họp thì thấy hăng hái, lúc bấy giờ đảng viên còn ít lắm, trong cơ quan có một số nòng cốt, thì người ta thấy anh nào hăng hái tích cực xông pha dám vào cái chỗ khó khổ thì người ta kết nạp, chứ cũng chưa có biết gì được đâu. Chủ yếu cơ quan tình báo bấy giờ cũng ít đảng viên thành ra họ kết nạp ngay tháng 6 năm 46,lúc bấy giờ dự bị sáu tháng mà tiểu tư sản học sinh, tháng giêng năm 47 chính thức. Học sinh khai là học sinh
Học sinh thì nó xét lý lịch mình là tiểu tư sản?

Tiểu tư sản học sinh sáu tháng

Học sinh thì bị lâu hơn à?

Lâu hơn chứ nếu công nhân ít hơn cháu ạ, nếu công nhân thì ít hơn, công nhân trực tiếp cơ trực tiếp sản xuất ấy tiểu tư sản nó cũng có các lớp khác nhau dự bị nó cũng khác nhau cả đấy, công nhân ít hơn ba tháng rồi này.

Thế nông dân thì sao?

Nông dân thì dạng kiểu công nhân ba tháng thôi, còn như bác học sinh sáu tháng
Mấy người giới thiệu bác vào cũng là?

Một vị mất rồi một vị là đồng chí lãnh đạo cơ quan tình báo đấy anh Nguyễn Văn Hội anh hy sinh trong kháng chiến chống Pháp thời 9 năm đồng chí cũng là cán bộ tình báo, sau cán bộ tình báo quân đội công khai để lại trong nội thành thì đồng chí bị địch bắt giam Chín Hầm ở Huế hy sinh rồi cũng được liệt sĩ. Còn một đồng chí Ngô Lâm đồng chí này còn sống đây, lúc bấy giờ anh ta trong đảng ủy của trung đoàn 96, lúc bấy giờ thanh niên tình báo ít đảng viên quá nên anh giới thiệu, với anh lãnh đạo là thứ hai.
Hồi ấy người ta có xét lý lịch mình kỹ càng không?

Không hồi ấy cũng biết học sinh thì không ai hỏi han gì sâu đâu, mình cũng làm lý lịch kê khai là học sinh sau là công chức, sau ra dạy học mẹ là nội trợ, đi học thế là người ta kết nạp thôi, lúc bấy giờ chưa đề cập đến thành phần đâu, cũng có lúc người ta coi trọng cái thành phần đấy nhưng lúc đấy thì chưa có đâu.
Đến lúc nào thì trong lúc huấn luyện người ta mới bàn đến việc đấu tranh giai cấp?

Cái khái niệm về giai cấp nó có ngay trong điều lệ đảng, đảng của giai cấp công nhân đảng của công nhân, lúc bấy giờ công nhân người ta chưa thực tế gì mấy, chủ yếu trong đảng người ta coi trọng công nhân, công nhân vào đảng thì thời gian dự bị ít hơn, dễ hơn rồi sau đấy cũng có đề cập đến giai cấp. Tiểu tư sản, công chức cũ học sinh người ta cũng không có định kiến gì đâu, về cái sự tin cậy người ta vẫn tin giai cấp công nhân hơn, nông dân thì cố nông, bần nông còn trung nông thì người ta xếp vào tầm trung rồi coi như tiểu tư sản, còn trong nông dân cố nông bần nông kiên cường cách mạng triệt đểthì theo nhận thức về lý thuyết thì người ta cũng xem như công nhân, công nhân không phải công nhân tự do người ta nói rõ công nhân của đại công nghiệp nước ta đã có đâu, trong sách vở thì công nhân của các nhà máy lớn còn công nhân lúc bấy giờ ta đã có bao nhiêu đâu, giai cấp tư sản thì như vậy nên công nhân không có cũng có như ngành than hoặc ngành lớn còn nói chung công nhân chưa phổ biến đâu, đứng về kinh điển theo nhận thức thì nhận thức như vậy, lý thuyết thôi chứ còn công nhân thì có bao nhiêu.
Bác xem các cán bộ lãnh đạo ở trong ủy ban kháng chiến hay các ủy ban lâm thời ấy thì lực lượng công nhân có đông không?

Trừ một số bị ở tù ra cũng có người khi đó người ta gọi là vô sản hóa chứ còn thực thụ công nhân thì cũng không bao nhiêu đâu. Lúc bấy giờ có cái chuyện là các lãnh đạo các đảng viên ở trước khởi nghĩa có vô sản hóa tức là đi vào công nhân đi vào xí nghiệp để vô sản hóa đấy, còn thực chất ra cách mạng thành công cái lớp tham gia công tác nhiều ở nông thôn thì dĩ nhiên là nông dân rồi, còn ở các thành phố thì học sinh nhiều chứ, trí thức nhiều chứ.

Chẳng hạn như ông Tôn Quang Phiệt thì ông là thầy giáo đấy chứ?
Ừ chẳng hạn như cụ Đào nhà ta Tân Việt cũng cách mạng là trí thức cả chứ, hầu hết các vị là trí thức cả, có trí thức họ mới tiếp cận được với những lý luận Tư bản luận mới đọc mới hiểu chứ, còn những người bình thường ai mà hiểu được, tiếp cận những tác phẩm kinh điển như Tư bản luận của Mác được thì phải những nhà trí thức các cụ trí thức cả chứ ông Đồng ông Giáp trí thức lúc đó giáo sư cả rồi ông Phiệt thầy giáo nhà văn, ông  nhà ta như các ông khác như thầy Duẩn trí thức hết. Nói chung là theo bác thì lúc đó theo cách mạng trừ các đồng chí bị tù không kể nhưng các đồng chí ấy thì thực tế là công nhân cũng không có mấy đâu chủ yếu là giác ngộ cách mạng qua lý thuyết rồi thì có lòng yêu nước đi vô sản hóa có vào một số xí nghiệp lớn như Trường Thi chẳng hạn, những công nhân mỏ nhưng chắc cũng ít, còn phần lớn cán bộ là trí thức học sinh bậc trung học, tú tài, các thầy công chức nói chung là những người qua hiểu biết thì mới tiếp cận được thế còn anh em công nhân thực thụ thìsau này cuộc vận động của họ thì họ đến họ phát triển còn tầng lớp ban đầu ấy tiếp cận ngay mà sớm nhất là gần như là trí thức. theo bác thì các thầy các học sinh như ở Huế học sinh Khải Định những cái đội tuyên truyền cũng chính là học sinh vào cả chứ không có công nhân nào đâu, không có nông dân nào toàn học sinh cả, các thầy cùng với học sinh bình đẳng như nhau các thầy như ông Hoài Thanh cùng lứa tuổi ông nhà ta đấy hai vợ chồng nhà văn đấy Hoài Thanh Hoài Chân cũng là nhà văn lớn đấy viết tuyển tập về thi nhân đấy thì ông cũng học như các bác thôi cũng ngồi nghe giảng ông Dếnh ông nói hay lắm ông Dếnh nhà ta ấy phải nói là nhà hùng biện bác phục lắm coi như thần tượng, nói năng lưu loát hùng biện tri thức cách mạng sâu sắc. giảng bài mà không có giáo trình gì cả mà nhớ giảng, những kinh điển.
Có có những văn bản đưa cho các bác đọc không?

Không có đâu, nói miệng bác ngồi nghe chẳng có sách vở gì cấp tốc mà. Cách mạng thành công xong thì ông Nguyễn Chí Thanh ông chủ trương phải có ngay một tổ chức như vậy được phổ biến nhanh nhất những kiến thức cơ bản để tỏa về đi tuyên truyền giải quyết phổ biến chính sách đường lối của mặt trận Việt Minh trong nhân dân. Lúc bấy giờ ở Huế thì có chống đói, làm thế nào để mà chống đói chống giặc dốt có một đội ngũ tuyên truyền như thế.
Các bác có trực tiếp tham gia dạy bình dân học vụ không?

Không có, có biết như thế nhưng mà học xong rồi ra đi tuyên truyền thôi, bình dân học vụ thì có làm vì bác có thấy ở Phù Mỹ đấy cái nơi mà ông nhà dạy này. Lúc đó có chủ trương truyền bá quốc ngữ, ban đầu trong chế độ cũ nó có truyền bá quốc ngữ thời kỳ trước cách mạng có hoạt động mà chế độ cũ gọi là truyền bá quốc ngữ bác còn nhớ ở huyện Phù Mỹ ấy thì lúc bấy giờ ông của nhà là hiệu trưởng trường tiểu học thì ban đêm có tổ chức mấy lớp truyền bá quốc ngữ thì tổ chức người ta gọi người đến học, tri huyện còn đi kiểm tra những lớp như vậy, bác nhớ là hàng đêm mở như vậy các tri huyện còn chống cái gậy đi kiểm tra xem có đi học không,đấy chuyện đó ông làm hết lúc bấy giờ gọi là truyền bá quốc ngữ sau này ta mới là bình dân học vụ.
Đấy là Bình Định đúng không?

Bình Định Phù Mỹ là Bình Định ông nhà ta là hiệu trưởng ông Tế là hiệu trưởng cái trường tiểu học đấy mà ông huyện trưởng đấy là anh của Phạm Văn Đồng.
Bác Nhơn hình như có dạy ở cái trường đó à?

Không, Nhơn học ở đấy Nhơn quê ở đấy quê Võ Phiến đấy bác biết Nhơn là hồi học ở đấy, Phù Mỹ đấy sau ra Huế nữa

À tức là hai bác học cùng nhau từ Phù Mỹ?

Ờ sau ra Huế tiếp tục học đấy Nhơn là có học Phù Mỹ đấy. Hai cháu ăn cơm rồi chứ, cháu ăn rồi.

Như vậy thì theo bác biết thì khi nào người ta mới dùng lý lịch giai cấp các thứ để dùng cán bộ?

Cái đấy thì có một cái đợt ở quân đội ở khu Năm bác nhớ có thời kỳ rộ lên một cái mà sau này người ta gọi là thành phần chủ nghĩa, thì có một thời kỳ người ta cũng đưa các cán bộ lãnh đạo ở các cái huyện các địa phương tham gia quân đội, thì các cái đồng chí đấy là đảng viên là cán bộ hoạt động ở các tổ chức đảng các huyện ở địa phương thì do cái nhu cầu phát triển quân đội cần có cán bộ lãnh đạo thì người ta lấy các cán bộ đấy người ta đưa vào. Thì lúc bấy giờ bác biết trường hợp có những cán bộ không có cái hiểu biết gì không có cái học vấn gì nhưng do có cái thành phần chủ nghĩa chủ yếu là bần cố nông cũng được bố trí vào vị trí lãnh đạo nó có rộ lên thành phần chủ nghĩa sau cái này cũng được phê phán, sau hiện tượng này có một thời gian cũng được người ta phê phán.
Khoảng năm bao nhiêu bác nhở?

Khoảng giữa cuộc kháng chiến chống Pháp khoảng 47 48 vào thời kỳ quân đội nó cần phát triển, cần có cái sự lãnh đạo của đảng ở trong quân đội, thì người ta mới bổ xung vào trong quân đội các cán bộ đảng viên ở nông thôn ở tiền phương vào nắm các vai trò lãnh đạo trong quân đội.

Trước đó cán bộ lãnh đạo quân đội cũng toàn trí thức cả?

Ờ chủ yếu cán bộ miền núi lên nhưng nếu thiếu cần mở rộng quân đội phát triển theo yêu cầu kháng chiến mà cần có tổ chức thêm các đơn vị thì lúc bấy giờ tất nhiên kỷ luật đảng thì người ta tin cậy những người lao động, công nhân, nông dân, cố nông, bần nông. Còn học sinh mà người nào khai là xuất thân bần nông cố nông người ta không tin. Ví dụ như bác là tiểu tư sản con công chức bố đi dạy học, cũng có nhiều người là con bần nông trung nông cố nông.
Hồi đó người ta chưa thể vào quê để điều tra?

Chưa người ta chưa, chỉ khai thôi khai là bố là công chức nhỏ thì con là tiểu tư sản sau là học sinh tiểu tư sản thôi không có vấn đề gì 

Cũng không ai đi điều tra gì?

Ừ cứ khai vậy thôi. Nhưng mắc nhất là thời kỳ cải cách ruộng đất.
Thế lúc chỉnh huấn chỉnh quân thì sao bác?

Đấy lúc đấy xuất hiện vấn đề đó đấy, lúc bấy giờ người ta tự khai là chính thôi, trong quân đội thì người ta không bộc lộ cái đấy rõ lắm đâu nhưng mà ở ngoài ấy, trong quân đội cái thời cải cách cũng khó lắm trong quân đội nhiều cái dầy dừa lắm. Những cán bộ quân đội cũng bị kéo về nông thôn để đấu tố, nếu anh thành phần khác là bị kéo về, lúc đó mình cũng mất nhiều cán bộ lắm.

Lúc đó là năm 54 rồi đấy ạ?

54 rồi đấy 15:01
Tức là lúc đó bác tập kết rồi chứ?

Lúc bấy giờ bác chưa tập kết phải 55 mới tập kết ra bắc đợt cuối cùng

Tức là năm 54 bác còn ở trong này là cải cách ruộng đất ở trong này?

Ừ cải cách ruộng đất.
Tại Đà Nẵng à?

Hồi cải cách là tham gia sửa sai ở Bình Định Quảng Ngãi, lúc bấy giờ Đà Nẵng bị chiếm rồi, Đà Nẵng bị chiếm một thời gian dài rồi.
Tức là bác tham gia cải cách ở vùng nào?

Vùng Bình Định, Quảng Ngãi không phải cải cách đâu sửa sai thì có, sau khi này thì nhiệm vụ đi sửa sai xuống giải thích tuyên truyền giúp đỡ đồng bào ổn định tình hình

Còn quân đội lúc đầu là không tham gia cải cách?
Không tham gia cải cách, cải cách là một tổ chức riêng đặc biệt có đội đoàn đặc biệt người ta chọn những người đấy mà người ta khai là bần cố nông đấy xong người ta thành lập đội cải cách có quyền hạn rất lớn. Các vị lãnh đạo quân đội nhiều ông còn bị gọi về để đấu tố.
Đấu tố thế thì có ai bị xử không?

Có chứ có nhiều thiệt hại chứ, bác không chứng kiến nhưng có nhiều trường hợp chỉ huy quân đội bị gọi về nhưng quân đội người ta giữ lại nếu đưa về thì người ta đấu tố thật, nhưng quân đội dùng thế giữ lại.

Những người chỉ huy trực tiếp của bác có ai bị không?

Đơn vị bác thì không có ai

Nhưng mà mình có nghe chuyện?

Có nghe nhiều chuyện như thế, tức là có đi sửa sai. Đơn vị trong miền Nam ra nó ít chứ đơn vị miền Bắc là chủ yếu cán bộ miền nam ra cải cách không có đâu. Bác từ miền nam tập kết ra chứng kiến vậy còn các đơn vị miền Bắc bị cải cách nhiều chứ Miền nam không bị mấy đâu. Vì cán bộ miền nam quê miền nam cả. còn cán bộ miền bắc quê ngoài này nó biết. Thực tế các anh có nhiều vị con cái nhà giàu đi học mới vào quân đội. Còn miền nam thì không có đâu, đơn vị miền nam ra không có mấy
Tức là họ lôi từ miền nam ra bắc để đấu tố?

Không, cán bộ quân đội miền bắc vốn quê gốc miền bắc thì bà con miền bắc họ mới yêu cầu. Ví dụ ông ta ở cái huyện nào ở Bắc Ninh chẳng hạn thì bà con đó yêu cầu trở về mà thực tế các anh ấy con nhà giàu thật, con địa chủ nhưng mà anh vào quân đội rồi nên họ bắt về, chứ miền Nam thì không có, các bác ở miền nam ra thì quê miền Nam rồi ở bắc không ai biết, họ không đưa về không quân đội nào đưa về. Nói sở dĩ vì nông dân người ta tố lên thì quân đội người ta biết nên mới đưa về để đấu tố, chứ cán bộ miền Nam thì có ai biết đâu vì vậy mới tránh được đấy. Nếu miền Bắc thì nhiều đơn vị đến cấp tướng còn bị đòi về cơ mà.
À cấp tướng cũng bị à?

Ờ cấp tướng cũng bị chứ, nhiều ông bị đòi gay gắt chứ phải can thiệp với bộ quốc phòng phải đòi giữ lại mới được đấy, chứ thả về là họ đấu ngay, họ đòi về cũng bị thiệt hại nhiều chứ bây giờ không ai thống kê được, bài học đau đớn quá rồi bây giờ mà thống kê lại những trường hợp đấy thì thiệt hại quá lớn chứ, chủ yếu là ở miền Bắc còn miền Nam ra có mấy sư đoàn thì chỉ đi sửa sai thôi không liên quan gì vì cán bộ người miền Nam cả không có ai
Lúc đó bác có tài liệu học tập gì không? Lúc mà cải cách ruông đất ấy?

Có chứ chỉnh huấn có chứ cải cách ruộng đất phải học hết, chỉnh huấn

Tài liệu là họ phát cho từng người à?

Các đơn vị học hết, học thì lúc bấy giờ có một cái việc là người ta chiếu cái phim Bạch Mao Nữ căng thẳng lắm xem cái phim đấy mà, lúc bấy giờ là học tập rồi người ta cũng nói về cái, nói vậy mà anh em người ta cũng cảm xúc thậm chí mà đi xem phim đấy là súng phải để ở nhà vì người ta kích động đang xem họ bắn người, đang xem có người lên cơn tại chỗ phim trường, xem phim đấy người ta kích động ghê gớm, cái ảnh hưởng của cái giáo dục nó ghê thế cơ mà, xem phim đấy phải xem để phát động lên được, bộ đội đi phải để súng ở nhà, mang ra có nhiều an hem thần kinh người ta không vững đấy người ta bắn thế mà đang xem có anh còn đứng dậy còn la hét chửi bới cho nên cái phim đấy nó cũng gây bức xúc lắm.
Chửi bới địa chủ à?

Chửi bới địa chủ đấy ngay tại chỗ đấy mà miền nam đấy nó ảnh hưởng của miền bắc tác dụng cải cách

Phim đấy là Trung Quốc đóng chứ hả?

Trung Quốc đóng chứ lúc bấy giờ là xem phổ biến là Bạch Mao nữ phim nổi tiếng của mình hồi đó

Có dịch ra tiếng việt?

Có chứ có thuyết minh cả chứ, rồi chiếu lưu động xem ngoài trời xem ngoài bãi trời chiếu, chiếu để phát động tư tưởng hưởng ứng cuộc đấu tranh.

Ngoài cái phim đấy còn phim gì không?

Chủ yếu là phim đấy.

Có sách có truyện gì không?

Sách thì chủ yếu là mấy người anh hùng Trung Quốc thường chủ yếu là phim đấy.

Vì tác động nó không mạnh?
Chỉ có phim đấy phim đấy như là một cái phương pháp để phát động tư tưởng, phát động căng lắm cho nên an hem bộ đội miền nam xem thì cũng xúc động lắm cho nên đi xem là súng phải cất ở nhà.

Hồi đấy bác xem là xem ở đâu?

Xem ở Thanh Hóa tập kết ra đấy
Tức là bác đi sửa sai là cũng sửa sai ở Thanh Hóa?

Sửa sai ở Thanh Hóa, cái sửa sai đấy có mấy cái đang còn, cái đơn vị miền nam ra đóng ở Thanh Hóa ấy đồng bào công giáo trong lúc bấy giờ có cái hiện tượng đi ở một số vùng công giáo người ta nổi dậy Ba Làng họ cũng bắt bộ đội họ giam giữ, bộ đội là phải giải vây mà đồng bào công giáo ở vùng Ba Làng hồi đó miền nam ra là khổ sở lắm. Lúc bấy giờ ra cháu biết các chức sắc công giáo người ta nắm cái giáo dân thế nào đấy mà bộ đội ra ở mà người ta không cho vào nhà, mà chủ trương của bộ đội là phải cố gắng tiếp cận những cái vùng như vậy, thế mà có khi cả tuần lễ ở ngoài sân trời mưa gió rét mướt như vậy ở ngoài sân cuối cùng họ mới cho vào đấy là cái chung chứ còn đặc biệt cái vùng Ba Làng thậm chí bộ đội đang ngồi ăn cơm người ta cũng tốc váy lên người ta đái, người ta ném cát vào mâm cơm bộ đội, người ta đuổi đi người ta cho là bộ đội là không có chúa rồi vô thần này kia, bộ đội miền nam ra khổ lắm
À mấy vùng công giáo là đưa bộ đội miền nam đến đóng?

Đưa đến đóng, chủ yếu là làm công tác dân vận chủ yếu là làm công tác tuyên truyền. Như cái đơn vị của bác đây này lúc bấy giờ đóng ở Quỳnh Lưu, cái vùng Cầu Giát cũng là một vùng công giáo nó ở bên cạnh đường quốc lộ đấy thì cái đơn vị của bác đóng ở cái xã Quỳnh Đôi ấy là thuộc về Quỳnh Lưu ở bên kia cái xã của bác đóng là xã vị thanh ở đó công giáo toàn tong thì lúc bấy giờ thì họ lợi dụng trong bối cảnh như vậy bối cảnh là sửa sai cải cách, họ mới phát động đồng bào công giáo biểu tình vây những cái cơ quan chính quyền ở địa phương. Thì cái đơn vị của bác đóng ở xã Quỳnh Đôi được cái mệnh lệnh là bằng mọi cách thuyết phục đồng bào để giải tán một cái cánh biểu tình từ Quỳnh thanh lên Quỳnh Thanh mà muốn lên huyện lị Cầu giát ấy thì phải đi qua cái xã mà có đơn vị của bác đóng thì trung đoàn cho lệnh lúc đó là tiểu đoàn phải bằng mọi cách ngăn chặn cho được cái mũi đấy, cái cánh kia mà tuyệt đối không được dùng súng, không dùng vũ khí vì mình biết một là quan điểm quần chúng thì mình cho họ là do họ cũng bị xúi dục bị mê muội theo người cầm đầuthứ hai nếu xảy ra thì tin tức thế giới nó  đăng thành ra nghiêm lệnh đó là các đơn vị không được dùng vũ khí chỉ dùng gậy để đỡ, thế cái đơn vị của bác thì hôm ấy anh em miền nam cả có một đồng chí cán bộ cấp đại đội nói các đồng chí cứ yên chí tôi là người miền Bắc để tôi ra tôi thuyết phục đồng bào, chủ quan thế đồng chí quê đâu ngoài Thái Bình sau được bổ xung về, thế đồng chí ấy ra nói chuyện thì đồng bào ra níu cổ đồng chí nhấn xuống bùn ngay đánh bị thương, lúc bấy giờ ở tiểu đoàn của bác thì có một cái tổ xạ thủ trung liên họ mới đi học về xạ thủ bắn giỏi lắm, tuy rằng tiểu đoàn có nghe lệnh của cấp trên là đưa bộ đội ra dàn hàng ngang chặn cái biểu tình để chủ yếu là mình xâm nhập mình tuyên truyền mình giải thích nhưng mà đơn vị cũng phòng xa cái tổ xạ thủ đó họ vẫn sẵn sàng, khi họ thấy đồng bào tràn lên  thấy mình không có vũ khí họ tràn lên họ la lối họ níu kéo, an hem thấy đại đội trưởng của mình bị người công giáo người ta nắm cổ người ta dìm xuống nước mà thế là buộc lòng phải giải vây thế là bắn bắn cũng có chết mình không biết nhưng dân họ thấy súng họ sợ bỏ chạy về phía xã của họ qua cánh đồng, từ Quỳnh thanh mà sang Quỳnh Đôi là có cánh đồng lớn lắm bác nhớ hôm đó là mùa lúa chín, thế thì họ lên họ nghĩ mình không có nhiều vũ khí họ lên họ thấy xạ thủ trung liên bắn và họ có người bị thương họ chạy về, thì có một cái mũi của một đơn vị đấy đuổi theo nhưng mà đuổi quá xa đi, họ thấy anh xa đơn vị rồi họ mới quay lại họ bắt anh ấy họ đánh chết anh ấy anh ấy về sau chôn ở nghĩa trang xã Quỳnh Đôi đấy là liệt sĩ 27:28 cán bộ bấy giờ anh ta là tiểu đội trưởng vì anh ta bức xúc quá, thấy đại đội trưởng của mình bị thương nên đuổi theo vì lúc đó đồng bào chạy rồi mà, đuổi theo thế mà anh đuổi hơi xa đơn vị đi đi trước quá thế là họ thấy họ quay lại họ bắt anh ấy đánh chết anh ấy họ lấy khẩu súng và con dao súng thôm sơn
Mà lúc ấy bộ đội không đuổi theo kịp?

Không thì thôi chứ mình phải thua Phan Én anh đuổi theo anh đuổi xa quá đồng bào họ thấy nên mình phải lui chứ mình không có vũ khí thực ra vũ khí trong tay đầy đủ cả mình không có mang theo thôi chứ phải chịu, khổ người miền nam ra chịu cực lắm. Nhiều cái chuyện khổ lắm vì sửa sai, sửa sai trong đồng bào sửa sai trong công giáo đấy là vào khoảng giữa năm 55. một bên là mình mình sửa những sai lầm của cải cách đối với cái tổ chức ở nông thôn đồng bào mất mát người thân một mặt công giáo người ta lợi dụng, mặt khác người ta tổ chức đồng bào di cư vào nam, có cái vùng công giáo mà vắng vẻ không một người nào họ đưa đi có vùng mà nhà thờ nhà không có một người nào họ đi theo chúa thời kỳ đó là khó khăn lắm tình hình căng thẳng lắm, một là sai lầm cải cách phải sửa, một là đồng bào công giáo người ta bị xúi dục, có nơi như cái Cầu Giát đấy Cẩm Trường người ta bắt cả một trung đội người ta trói lại ở nhà thờ mình phải giải vây mình phải đánh người ta, đơn vị đặc công vào tiếp cận giải vây Cầu Giát họ muốn gây tiếng vang vì đó là gần đường quốc lộ đi lại nhiều để đưa ra thế giới, đối phó với công giáo là vất vả lắm. Đấy mấy cái nét lớn là cái Ba Làng ở trong Thanh Hóa cái Cầu Giát ở Nghệ An đó là những hoạt động sửa sai mà bác có tham gia, tham gia tức là vừa huấn luyện một tuần để một ngày xuống tiếp cận nhân dân giải thích tình hình giúp đỡ họ làm ăn, lúc đó mình gọi là dân vận đấy, tức vận động nhân dân sửa sai.
Thế trước khi bác tập kết ra Bắc bác bảo là bác có tham gia cải cách ruộng đất ở Bình Định và Quảng ngãi?

Đấy là lúc ban đầu là giảm tô, lúc là thời kỳ giảm tô ở Bình Định bắt đầu đấu tố những người có nhiều ruộng thu thuế nhà nước giảm tô ở Bình Định

Tức là mình gọi là giảm tô chứ chưa gọi là cải cách ruộng đất?

Gọi giảm tô chưa cải cách đâu

Lúc đó là năm bao nhiêu?

Năm 53, lúc bấy giờ trong quân khu năm có giảm tô một số địa phương thôi chủ yếu là ở Bình Định.

Hồi đó là có bắt ai không bác?

Lúc đó mình có bắt một số chủ đất, họ cũng đấu tố chứ nhưng nhẹ thôi nhưng cái phong trào là giảm tô mình cũng đấu tranh vào những người giàu có thoái tô lại cho nông dân cho nhà nước, giảm tô tức bớt cái tô tức đi giảm nhẹ cái tô của người nông dân nộp cho chủ đất hàng năm.
Lúc đó là chưa có tịch thu ruộng đất của họ?

Chỉ giảm tô đi
Lúc đó bên quân đội có tham gia không?

Quân đội cũng không tham gia biết có phong trào đấy chứ không tham gia, ở quân khu năm có giảm tô nhưng một thời gian ngắn thôi sau thấy nói chung mình có nhiều cái mình khởi xướng lên mình làm vậy chứ đóng kịp rồi còn cải cách nó kéo dài thiệt hại nặng quá.

Cải cách giống như ngoài bắc thì trong nam này không có à?

Không có, giảm tô thôi tức là hạn chế cái tô tức mà người đó thu của dân, cho vay nặng lãi tô chủ yếu là ở Bình Định vùngtrung tâm vùng  lấn ra ở Bình Định.
Tức là trong quân đội mình được thông báo thế thôi?

Biết cái chuyện đó vì quân khu năm thì hẹp biết cả, còn không tham gia chuyện đó bên chính quyền ở ngoài ta làm.

Bác nói gia đình bác ông cụ là đi từ ngoài bắc vào trong?

Ông quê ngoài Bắc sinh ở Hà nam rồi vào Huế học với ông Anh cái ảnh bác đưa đấy chụp ở trường Quốc học Huế hai ông học với nhau bạn thân lắm coi nhau như anhem thành ra sau này là ông Anh mới bảo sau bác ra học ở Phù Mỹ rồi đã đậu prime rồi thì có ra Huế thi Khải Định nhưng không đậu Huế có rat hi không đậu thì ông Anh bảo anh ở đây với tôi ở lại học nhà bác bác Anh nhận con nuôi ở nhà bác ấy đấy hai anh thân thiết lắm có ảnh chụp đấy cùng bạn học mà ông Anh trang trọng thế khăn đóng (cười)
Tức là ông cụ đi vào Huế học xong là mới ở lại luôn?

Ở lại luôn bây giờ bác còn giữ được một cái học bạ của ông ấy mà học bạ còn giữ mà ông học giỏi lắm, học quá giỏi đi.
Tức là cụ học Khải Định đấy?

Học Khải Định đấy, đây cái học bạ lúc bấy giờ đây này học bạ trường Khải Định hết, không đây ông ghi ngày tháng được bổ nhiệm sau lưng đây là ông ghi được bổ nhiệm đến các trường học nào sau khi ra trường rồi. Đây cái học bạ của ông ấy đây, ông ghi cả các ngày sinh của các người con nữa ghi rõ thế đấy, đây ông ghi cả là năm học đấy ông được bổ nhiệm làm giáo sư giáo viên tập sự này ở trường Đà nẵng này ngày 8 tháng 9 năm 1923 học lực thì người ta nhận xét giỏi lắm học xuất sắc.

À tức là ông cụ đi từ ngoài kia vào là đã có vợ có con rồi?

Có vợ rồi mới đi học

Mà bác lúc đó mấy tuổi rồi?

Năm 23 bắt đầu ra trường đấy năm 23 bắt đầu liên lạc với ông nhà
Không nhưng mà bác được sinh ở ngoài bắc?

Ờ ngoài bắc sinh năm 27 tức là sau khi ra trường mấy năm mới sinh bác sinh tại Tả Phong bác gái là đi theo ông vào trong này mang thai thì về quê sinh về quê mẹ sinh đi với ông trong này mang thai đi Đà Nẵng mang thai thì về ngoài bắc sinh, như vậy trong gia đình chỉ mình bác sinh ngoài bắc thôi còn lại sinh trong này cả như vậy bà đi theo ông đi dậy học, đến Đà Nẵng thì có mang bác rồi ra ngoài sinh

Tả Phong là tỉnh nào?

Tả Phong là thuộc huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam xã Tả Phong

À nên thành ra bác sinh ngoài đấy nhưng ông cụ trong này rồi ?

Ừ trong này có thai nhưng về ngoài đó sinh về quê mẹ mà để cho mẹ giúp đỡ cho phong tục ta thế về quê ngoại sinh.

Thế là bác bắt đầu đi học là ở đâu?

Ở Phù Mỹ bắt đầu học cấp một là ở Phù Mỹ quê ông Nhơn đấy.

Tức là ông nhà mình đã dạy học rồi?

Dạy học rồi ông là hiệu trưởng trường ở đấy, sau khi dậy Đà nẵng rồi lên Công Tum chứ. Sau khi dậy Đà Nẵng ông mới tham gia cái đám tang của Phan Thanh thì họ cho là bất hòa chính trị rồi đổi lên Công tum coi như đi đày vùng Tây Nguyên dân tộc ít người.

Nhưng mà ông dạy trường công đấy chứ?

Dạy trường công nên họ mới đổi lên Công tum cũng dạy trường công lên đó mấy năm ông mới xin về Phù Mỹ là cái huyện lị rất độc đau ốm, sau đó ông Anh mới xin cho về Nha Trang đây nhờ ông Đào Duy Anh xin cho, vì ông Anh ông quen với quan chức nam triều nhiều lắm, ông xin cho ông vào Nha Trang đây là ưu tiên lắm đấy

Tức là ông Đào Duy Anh có quen với quan chức?

Ờ ông Anh ông quen nhiều quan chức ngoài bộ vận động cho ông vào đây vì coi là bạn mà giúp xin vào đây. Như vậy 40 đã vào đây rồi, thì 40 bác ra Huế học rồi học cấp hai

Thế thời đó giáo dục là bên chính phủ Nam triều phụ trách chứ không phải Pháp à?

Giáo dục khi đấy ở dưới huyện họ có một cái trường họ cũng lấy tên tiếng Pháp trường tiểu học 38:36 thời đấy cả huyện mới có một trường còn ở dưới xã ấy một số xã lớn mới có trường lớp 3 thôi là nửa cấp một thôi cả tỉnh Bình Định chỉ có một trường cấp hai côle Qui Nhơn lúc bấy giờ một tỉnh mới có côle cấp hai. Thì bác tốt nghiệp prime cấp một như bây giờ thì ra Huế thi vào trường quốc học nhưng mà không đậu thì phải qua Thuận Hóa.
Cháu muốn hỏi là lúc đó bổ nhiệm giáo viên thì chính phủ Nam triều bổ nhiệm à chứ không phải Pháp?

Không Pháp đó chớ đây này các văn bằng đây là người Pháp hết, Pháp bổ nhiệm nhưng với danh nghĩa là nam triều cũng có bộ giáo dục nam triều cũng có nhưng mà lúc đó Pháp hết

Nam triều lúc đó là ông Cao Xuân Dục à?

Không ông nào thì bác không nhớ rõ nhưng nam triều nó cũng có bộ giáo dục của nó, nhưng những văn bằng bổ nhiệm ông nhà đây đều tiếng Pháp hết.
Thế là xin cho cụ từ Phù Mỹ mà ra Nha Trang cũng phải xin qua Pháp?

Qua Pháp, trong này có văn bản bổ nhiệm ông vào Nha Trang đây trong tập này có cả đấy ghi kỹ lắm, học bạ ghi kèm tất cả những quyết định của chính phủ Pháp bổ nhiệm ông đi đâu đi đâu, bổ nhiệm là Nam triều chứ nhưng mà nó viết bằng tiếng Pháp hết, trong này có cả đấy.
Đấy bác xem tìm cho cháu cháu rất cần những tài liệu như thế này mình nghe chuyện mình ghi lại, nhưng mà có những văn bản như này
Đấy có hết trong này đấy bác đọc nhé

Ngày 8 tháng 9 hai ngàn lẻ ba thì bổ nhiệm vào dạy giáo viên tập sự ở Turan này tức Đà Nẵng bởi cái nghị định 1241 rồi ngày 12 tháng hai hai ngàn hai bốn thì được công nhận là thầy giáo không tập sự nữa cũng tại trường đấy có đề bạt lên đấy bởi cái nghị định này AZT số 259, rồi đến năm 12 tháng hai hai ngàn hai sáu thì bắt đầu được bổ nhiệm là giáo viên bậc tám cũng là ở cái trường đấy, sau này được cất nhắc lên giáo viên hạng bảy cũng nghị định đấy ngày 21 tháng hai hai ngàn lẻ tám đấy ông ghi cụ thể thế lúc bấy giờ toàn tiếng Pháp hết. Đấy sau này đây là năm cuối cùng đây là ông ghi là đây này ngày 1 tháng giêng năm bốn mốt thì là được vào Nha Trang được bổ nhiệm làm hiệu trưởng cấp một ở Nha Trang cũng là văn bản tiếng Pháp cả.
Có cái bổ nhiệm về Phù Mỹ không ạ?

Có Phù Mỹ có đây có đủ cả ông ghi hết đây về Phù Mỹ là ngày 5 tháng 9 năm 34 cũng là bổ nhiệm giáo viên bậc năm ở trường Phù Mỹđây Bình Định đấy, ông ghi cụ thể.
Thì bác Nhơn bác có nói chuyện là bác học ở đấy rồi bác đi ra Huế tức là hai bác biết nhau ở đấy rồi?

Ờ biết nhau ở đấy. Còn cái tờ sau này ông ghi năm sinh của các con cụ thể nó sinh năm nào cả ngày giờ ngày âm ngày dương. Chú Đức ấy là chú cuối cùng đây số tám là cái con trai Đặng Hữu Đức là sinh ngày 8 tháng 9 năm 40 lúc năm giờ ngày thứ bảy năm canh thin ghi cả ngày âm lịch đây bằng tiếng Pháp đấy, ở xã Trà Quang Phù Mỹ quê anh Nhơn đây.

À tức là chú em út của bác là sinh ở Phù Mỹ?

Ờ Phù Mỹ đấy đây ông ghi đây ngày 8 tháng 9 năm 40 chú bây giờ chú ở đây chú bán cơm ở đây, bán cái hàng ăn ở đây. Khi đi học là ông giỏi lắm ông quá giỏi đi cái học bạ ghi là suất sắc mà, đây có cả ảnh đây đi học Khải Định rồi đây hồi đó còn chit khăn đóng đấy học sinh (cười)
Gia đình gốc ở bên ngoài

À ông bố ông Tế là lý trưởng, thế mới có tiền cho đi học chứ
Lúc đó gọi là Khải Định hay Quốc học?

Khải Định, trường quốc học Huế quốc học Khải Định, Lyse Khải Định, Đồng Khánh là là Đồng Khánh bên này là trường nam là Khải Định trường nữ là Đồng Khánh.

À đấy ông cụ là lý trưởng thì mới có tiền cho con đi học?

À đấy lý trưởng.

Lúc bác với cả bác Nhơn ra học ở Huế là đi cùng với nhau luôn à?

Cùng một lớp cùng với nhau ông Nhơn ông học giỏi ông học xong ông còn là tú tài. Ra đấy học mới học Thuận hóa ông Anh thấy ông ấy giỏi nên mới rút về làm giáo sư giúp cho dạy Tuấn, Hùng kèm Tuấn, Hùng. Đoàn Thế Nhơn khi đấy ông Anh ông dạy học ông biết ông nào học giỏi ông rút về, thì bác cũng ở trong nhà đấy đi học.
Bác ở trong nhà đấy bao nhiêu năm?

Từ năm thứ nhất cho đến năm thứ tư rồi sau này khi bác Anh bác ốm nặng quá thì có ra ở riêng bác có cho ra ở một nơi khác, cuối cùng bác gửi lên 44:53 bác ấy quen biết rộng lắm, có thân thế lắm bác với bác Anh là cũng giao dịch rộng lắm, bác ấy biết rất nhiều người Pháp là các cha cố có việc là trao đổi học thuật đấy mà, bác làm trong cái tạp chí Những người bạn ở Huế đây 45:14
Tức là của viễn đông bác cổ đấy?

Bác cổ đấy bác biết thì bác mới gửi qua đấy bác quen thì họ mới nhận cho

Hồi đấy bác lớn tuổi hơn bố cháu với bác Tuấn nhiều?

Lớn cũng suýt soát nhau nhưng bác học bên trường Thuận Hóa còn Tuấn, Hùng thì cũng bắt đầu học ở cấp hai rồi nhưng học bên trường 45:36 trường công giáo trường sang đẹp lắm bấy giờ nó gọi là trường Thiên Hựu tiếng Việt là Thiên Hựu tiếng Pháp là 45:48
Thiên Hựu?

Thiên Hựu tên là Thiên Hựu không biết tên đó có ý nghĩa gì, do các cha cố dòng cứu thế họ chủ trì 45:59 người Canada cha 46:05
Mấy anh em ở trong nhà thì có chơi cùng với nhau không?

Học riêng trường

Nhưng mà ở nhà ấy?

ở nhà thì chơi chứ, chơi bời nhiều. Ở nhà thì Tuấn với Hùng là theo hướng đạo bên trường 46:20 còn bác hướng đạo bên trường Thuận Hóa, nhưng anh em là hướng đạo khác nhau Tuấn với Hùng gọi sói con bác là lên scud rồi bác là tuổi thiếu niên tuổi bác cao hơn lúc đấy Tuấn với Hùng mới sói con

Bác Nhơn có theo hướng đạo không?

Không Nhơn không tham gia, bác Nhơn sau này hồi bắt đầu kháng chiến chống Pháp hồi bác về Phù Mỹ ấy khoảng trước khi tập kết cuối năm 54 bác Nhơn bác có tham gia một cái vụ án chính trị bác bị bắt trong Bình Định. Có một hôm bác trong bộ đội bác đi ở một cái đèo gọi là đèo Nhông ở huyện Phù Mỹ thì trên một cái đỉnh đèo bác ngồi nghỉ thì thấy ở phía dưới chân đèo một người công an bộ đội người ta áp giải một người phạm nhân trên vai vác một cái cùm, thế thì bác cũng ngồi nghỉ đấy bác nhìn kỹ lại bác mới thấy ông Nhơn, hai anh em gặp nhau đấy có lẽ là cái lần cuối cùng trước khi bác tập kết ra bắc.
Có chào hỏi nhau không?

Có chào hỏi chớ, có nói chuyện

Thế lúc đó bác Nhơn bác bảo sao?

Không nói gì biết vậy thôi lúc giờ cũng ngậm ngùi vậy thôi rồi cũng chào từ biệt bác có biết bác Nhơn dính líu vào vụ án có bị xử tù nhưng mà không ngờ gặp nhau như thế gặp nhau trong bối cảnh như vậy động viên về tâm tư bác cũng có. Thế rồi trong một cái thư của bác Nhơn viết cho bác hai an hem gặp nhau thì sau bác ra bắc bác dò bác tìm hiểu mãi hỏi họ cho biết có Đoàn thế Nhơn có anh ta lấy tên là Võ Phiến và anh ta là một nhà văn chống cộng chỉ nghe nói thôi chứ bác không đọc được tác phẩm nào của anh ấy cả

À tức là lúc trước chưa hề có bút danh Võ Phiến?

Chưa có đâu về sau này ở lại trong này. Trong một cái bức thơ khi mà lần đầu tiên bác và bác Nhơn liên hệ với nhau ấy vì bác viết thơ qua trước, không biết là ai cho địa chỉ ấy nhỉ, thế thì Nhơn mừng lắm anh ấy cho rằng không thể nào mà cho phép một người ở trong nước như bác viết thơ ra ngoài cả, viết cho anh viết cho Nhơn anh mừng rỡ quá đi. Anh mới nhắc lại cái việc là lúc bấy giờ đi tập kết ấy thì họ định đưa anh ra bắc vì bác ấy là nhà văn rồi.
Đấy là bác Nhơn bác kể lại?

Kể lại qua thơ đấy, qua thơ đầu tiên mà bác Nhơn gửi cho bác, anh ấy nói nếu mà đưa ra thì sẽ không còn vì đưa ra thì tù tội rồi sát hại. Lúc ta cũng có chủ trương đưa một số người nếu để lại thì nguy hiểm có thể làm tay sai cho địch này kia nên bác ấy nghĩ là cũng trong diện như vậy thì vận động đi ra để cách ly môi trường không trở thành một cái người  chủ nghĩa phản động chống lại phong trào cách mạng. thì bác kể cho bác nghe trong thư đầu tiên bác ấy kể thế nếu mình ra Bắc thì không còn nữa rồi tội thế, tâm tư thế
Lúc học với nhau ở Thuận Hóa thì anh em đã bàn với nhau về chính trị chủ nghĩa nọ kia chưa?

Chưa lúc bấy giờ cũng chưa, bác sở dĩ bác biết được cách mạng sớm vì trong nhà có cô Đính cô ấy theo cách mạng sớm lắm bác nhớ năm thứ nhất của Thuận Hóa cô Đính trước khi cô bị bắt cô còn giao cho bác một quyển thơ Tố Hữu thơ chép tay thơ Tố Hữu giao lại cho bác vì tin tưởng trong nhà cô giao cho bác. Bác nhớ quyển ấy là bìa cứng chép tay thơ tố Hữu lúc đó có thời kỳ người ta nói cô ấy rất yêu Tố Hữu cô chép tay những bài thơ Tố Hữu cô ấy đưa cho bác cất đi.

Bác có đưa cho những người khác xem không?

Không không ai xem vì là bí mật của cô ấy mà sau cô ra thì trả cho cô ấy. thơ Tố Hữu là thơ gần với cách mạng truyền tụng nhau những bài thơ nổi tiếng ví dụ cô lái đò này kia đấy, Mã Chiếm Sơn toàn những bài thơ yêu nước bài thơ cách mạng cả, chép thơ Tố Hữu cũng phải chép lén lút, chép tay nha truyền tay nhau chép thơ Tố Hữu, cô Đính cô có đầy đủ lắm khi cô ấy bị bắt thì cô giao cho bác giữ bác cất kỹ rồi sau cô ấy về thì bác trả lại.
Anh em học với nhau thì chỉ nói chuyện học hành các thứ thôi?

Nói chuyện thôi chứ chưa có bàn gì chưa có khái niệm gì chính trị

Không có bàn về cách mạng gì à?

Ừ những cái năm cuối rồi thì bác nhớ vì sao bác Nhơn vì sao không ở nhà bác Anh nữa, có một người gia sư khác ông Quì người ở Hà Tĩnh đây, không thấy anh Nhơn nữa không biết anh ấy đi học hay đi đâu. Bác Anh ấy thì bác có nhiều thầy gia sư trước thì có ông Lê Đình Liễn này, Nguyễn Đình Nhương này có người thì bác ấy nhờ viết hán nôm các bản thảo rồi kèm cho Tuấn, Hùng luôn.

Tức là gia sư là cứ nuôi luôn trong nhà à?

Nuôi luôn trong nhà, bắt đầu là Đoàn Thế Nhơn sau Nhơn đi ra rồi thì có một số thầy khác về, bác không nhớ là sao Nhơn không ở làm gia sư tiếp cho ông Anh nữa thôi. Sau Nhơn có anh Nguyễn Quì bác còn nhớ mấy anh nữa như Lê Đình Liễn ở Huế còn sống đấy anh Nhương thì chết rồi ở Nghệ an người rất nho nhã, các gia sư còn Nhơn đấy nghe đâu còn Lê Đình Liễn ở Huế bác đọc thấy tên trên bản tin văn học ở Huế nhưng mà chưa gặp được cũng lớn tuổi rồi, mấy anh đấy là giúp bác Anh viết chữ hán nôm bản thảo bác giao học sinh Nghệ tĩnh cả giỏi lắm. thỉnh thoảng bác Anh cũng đọc cho bác viết một số bản thảo nhưng ít thôi, khi bác mệt bác cũng gọi ra ngồi bác đọc cho viết.

Tức là bác học ở Thuận hóa là có học hán nôm chứ ạ?

Không học chữ nho thôi chữ nho học tiếng Việt một tuần có mấy tiết ấy mà (cười)

Tiếng Pháp thì có học nhiều không?

Học nhiều chứ chủ yếu là tiếng Pháp, tức là lúc bấy giờ việt văn là giờ riêng, việt văn coi như là môn ngoại ngữ rồi.

À thì mấy ông thầy đấy thầy Việt nhưng mà cũng dạy tiếng Pháp hết?
Dạy tiếng Pháp hết các môn học tiếng Pháp hết toàn bộ học tiếng Pháp hết.

Không có tài liệu nào bằng tiếng Việt à?

Không chỉ có giờ việt văn thôi học văn học học Hoài Thanh, thơ thì học tiếng Việt còn lại là tiếng Pháp hết. Tiếng Pháp là môn chính mà cho nên thầy tiếng Pháp là thầy chính của lớp học 54:36 dạy tiếng Pháp.
Bác Nhơn thời đó học khá trong lớp?

Giỏi, bác không nhớ là tại sao bác không ở tiếp tục mà cách mạng tháng Tám thấy ông ấy đi khỏi nhà ông Anh rồi, có thầy khác về, một là bác ấy đi học trường khác có thể đi Hà Nội thế nhưng ngày cướp chính quyền bác Nhơn không ở Huế nữa. Vì ở Phù Mỹ ra thì có nhiều bạn lắm nhớ cả chết hết rồi còn bác Nhơn Liễn với lại bác thôi các bạn cùng thời chết hết rồi.

Thời bố cháu ở nhà có nghịch không?

Hiền hậu lắm anh em chỉ có ngoài cái hướng đạo rồi nha, thì có thú chơi tem chơi tem thời bấy giờ cũng chỉ chơi nghiệp dư thôi chơi không có nề nếp gì đâu. Thế rồi thỉnh thoảng chủ nhật bác Anh bác cho đi thăm chùa vì ở nhà bác Anh có một bác gái trụ trì ở cái chùa nên ngày nghỉ bác cho đi chùa chơi. Bác Anh thì bấy giờ cuộc sống khá giả trí thức rồi cũng có điều kiện rồi cũng in sách rồi mấy bộ Hán Việt từ điển đấy cũng có thu nhập có Quan hải tùng thư bác gái có cửa hàng Vân Hòa cho nên đời sống như vậy là trí thức khá giả nuôi nấng con cái theo kiểu châu Âu, mỗi người một giường riêng tủ quần áo riêng phòng riêng có gia sư.
À có phòng riêng chứ không ngủ lẫn lộn?

Có phòng riêng Tuấn, Hùng ở riêng còn các bác ở trọ thì có một buồng riêng còn bà Bội Dương ở với bác gái ở cái buồng riêng, anh em trai thì ở chung với nhau. Bác Anh bác ấy nuôi nhiều con cháu lắm gần như là ở đấy bác gặp con cái bên nội bên ngoại nhiều lắm bác Anh bác đưa bác nuôi cưu mang ở đấy.

Hồi đó cũng có bà Ái cũng ở đó à?

Ông Bùi Ái bác gái thuê cái nhà bên cạnh, cái nhà bác Anh ở đây thì nhà bác Ái ở đây. Nhà bác Anh sau này là cái trường nữ giáo bác Minh chủ trì nhưng sau này học sinh ít quá thì thôi, bác Anh qua đây ở bác cho ông Phiệt ở bên này ông Phiệt cũng ở đây, sau này ông Phiệt dọn đi rồi bác Anh làm trường nữ giáo rồi nữ giáo dọn đi rồi thì bác Anh về đây Bùi Ái về đây. Bùi Ái còn sống hai vợ chồng bên Pháp cả rồi.
À chứ còn ông cụ ở nhà ông Tế thì vẫn ở trong này hai ông có gặp nhau không?

Có ở Thanh Hóa ra hè ra chơi. Có một năm ông bà ở nhà đây đưa các bác ra Huế để chữa bệnh cho một cái cô cô bị tật ở chân đây lúc bấy giờ đưa ra Huế chữa la lơ ri tức là chữa bằng điện đấy sạc điện đấy nhưng mà chữa không được. Năm đấy thì cả nhà đưa ra Huế cả bác Anh giúp đỡ cho thuê một cái thuyền ở dưới thuyền một tháng thuyền trên sông Hương ấy, cả nhà ở trên cái thuyền ấy.

Ngày xưa đi lại ở nó có vẻ dễ nhở bây giờ mà bảo kéo cả nhà ra ở Huế thì (cười)

Dễ lắm ra chỉ mang theo mấy bộ quần áo xuống thuyền ở, lúc đấy chưa có mấy người con sau này lúc đó có 4 người con rồi ở trên thuyền.

Thế mà cảnh sát nó cũng không hỏi han gì?

Không hỏi gì thoải mái quá đi hộ khẩu có đâu. Ngay mà cái khi bác đi học Huế về nhớ ông bảo là lên xe lửa nhớ xuống ga Huế đứng đấy bảo Bác Anh đón thế là đến ga Huế đang đứng lơ ngơ thấy bác Anh đi xe đạp ra ga Huế đón bác về nhà. Ông ở nhà bảo mày ra Huế tới ga hỏi người ta xuống rồi đứng ở đấy thì bác Anh bác sẽ đến đón về đúng là đang đứng lớ ngớ ở đấy thì bác Anh hỏi Ý chứ gì nói phải thì bác đi xe đạp dẫn về nhà.
Thời đấy ga giếc nó cũng không đông?

Không đông ít ỏi lắm, tàu bè còn rộng rãi lắm tàu chợ đi từ Nha Trang ra Huế đi thoải mái không có ai chen lấn gì.
Lúc đấy mười mấy tuổi mà dám đi

Ừ đi một mình đấy gần 12 tuổi thôi, đi thì xách cái giỏ mây đội cái mũ mặc cái áo dài đen đi một mình ra ga Huế vậy thôi rồi bác Anh ra đón đấy

Bác Nhơn thì ra trước hay ra sau?

Bác Nhơn thì đi học cái nhóm khác bác Nhơn đi học theo địa phương một số bạn bè đi với nhau ra ra Huế gặp nhau ở ngoài đấy. Bác Nhơn bác ở trọ ở Chợ cống gần chùa Hương Mỹ đấy, phía nhà bác Ái là đường Hương Mỹ, Nhơn ở xóm Chợ Cống. Ông nhà dạy sử ở Thuận Hóa mới cả dạy Pháp văn một số lớp bác trai ở nhà ấy dạy sử là chính mới cả dạy Pháp văn với một số thày thày Hoài Thanh thầy Trần Đình Đàn.
Hồi đó cái sử ở trường Thuận Hóa nó có khác với sử ở trường Quốc học nhiều không?

Bác không học quốc học nên bác không biết, sử bác Anh dạy ở Thuận Hóa.
Dạy sử ở trường Thuận Hóa nó có chú trọng nhiều sử Việt nam không hay là vẫn dạy về lịch sử Pháp?

Các nước nhiều, gần như là sử việt nam ít học lắm, có khi học sử Việt Nam thì thuộc các đời vua của Pháp nhiều hơn (cười) Hăng ri, Lu I gì đó sác lơ mai thuộc hơn (cười)

Chương trình vẫn là chương trình Pháp?

Ờ Pháp hết chứ vì vẫn phải đi thi, Napoleon rồi Sác lơ mai rồi triều đại Hăng ri triều đại Lu I ba cái đó thuộc hơn. Còn sử Việt Nam thì cũng có dạy đấy vì bác nhớ bấy giờ địa lý bác còn thuộc tất cả các tỉnh trên đất nước Việt Nam từ Bắc chí Nam thuộc làu được, và còn Đinh Lê Lý Tiền Lê cũng có học sử Việt Nam có học cả đấy nhưng học không sâu như học sử Pháp thôi. Cho nên địa lý bấy giờ bác còn nhớ tên các tỉnh khắp cả nước, tên các sông các đèo học sinh giờ không biết. Bác có thể nói thuộc lòng tên tỉnh từ Lạng Sơn đến Cà Mau, rồi là các con sông đèo là nhớ cả, rồi các triều đại lịch sử cũng học cả Đinh Lê Lý Trần Lê rồi các nhân vật, sách giáo khoa gọn gàng lắm.

Hồi ở nhà ngoài cái tham gia vào scud thì anh em có học cùng với nhau không, làm bài tập rồi các thứ?

Các bài khó có nhờ trao đổi vì học khác lớp chương trình Fran thì khác nó học theo cái hệ ba năm giá trị cũng bằng đíp lôm nhưng mà trường đấy học ba năm pri mănng  te nó thi thẳng vào tú tài được, bên hệ này học bốn năm thành ra thì bài vở khác nhau giá trị như nhau pri măngte cũng như đíp lôm nhưng học thế nó học thẳng qua tú tài hệ nó khác nhau chỗ đó, bài vở thỉnh thoảng có học với nhau đâu, vì là Tuấn Hùng còn được học đàn vi ô lông bác còn cho ngoài học văn hóa còn học vi ô lông nhưng không cậu nào có khiếu về âm nhạc cả nên bỏ hết (cười)
Có học vẽ không?

Vẽ có ông Nguyễn Đỗ Cung
Ông Nguyễn Đỗ Cung cũng ở đó à?

Ừ ông trọ ở đấy, trong nhà ta có ông Đào Duy Dinh ông họa sĩ đó chứ cái năm đấy ông đã vẽ phụ nữ khỏa thân rồi bác Anh bác có cho một cái phòng bác thấy ông vẽ khỏa thân rồi đấy.

Bọn trẻ con có được vào xem không?

Không đứng ngoài nhìn thôi ông vẽ cắm cúi ông Dinh ấy Đào Duy Dinh sau này ông vào Sài gòn mất trong đấy bác gọi là chú Dinh coi như ai em bác Anh gọi chú hết, ngoài bác Anh còn lại chú hết chú Dếnh chú Dinh, chú Kỳ chú Kiên
Nguyễn Đỗ Cung là họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam

Ừ nổi tiếng đấy, ông Nguyễn Đỗ Cung hồi ấy ông gian hùng lắm bác Anh bác giao thiệp rộng tất cả lớp ấy bác Anh biết hết Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Đức Nùng, Trần Văn Cẩn vì bác Anh mỗi tuần bác tiếp khách đông lắm khách toàn nhà trí thức vui chơi giao thiệp rộng rãi, quan lại của triều đình

Tạ Quang Bửu có ở đấy không?

Có Tạ quang Bửu cũng là lãnh tụ hướng đạo cũng là bạn thân của bác Anh lắm đấy. Vì bác nhớ là chiều thứ bảy bác hay giúp ông Anh những cái chuyện tiếp khách bánh trái này kia bưng ra bưng vào bác không có nghe nội dung, thỉnh thoảng bưng thức ăn ra phục vụ các vị coi như giúp việc.

Tức là coi như các ông ấy ngồi phòng riêng à?

Phòng riêng, phòng khách bánh trái để trên bàn giải lao thì đưa ra.

Bác có bao giờ là nghe xem các ông ấy bàn chuyện gì không?

Không lúc không chú ý cái đấy, nên cũng có người cho bác Anh giao thiệp với người Pháp như Cơ lít ,Xô nhi  có cả đấy nhưng chỉ giao dịch văn học

À mấy ông Xô nhi cũng có đến nhà à?

Có đến thì bác mới nhớ tên Cơ lít anh ta là kỹ sư điện cũng là hướng đạo, Xô nhi có qua đây ít thôi.

Người việt thì bác thấy có những ông nào?

Các thầy ở trường Khải Định ông Đoàn Nồng, Nguyễn Lân, Đào Đăng Vĩ hiệu trưởng trường Việt Anh đấy, Thuận Hóa rồi sau này có thêm trường Việt anh có thêm trường cấp ba 

Ông Đào hình như cũng có qua dạy ở Việt anh à?

Có thể họ mời giảng một số tiết, Đoàn Phú Tứ là ông dạy văn đấy, mấy trường gần nhau cả sau này bác Anh bác đau phổi bác không hoạt động được ốm nặng đấy bác nhớ là có thời ông đau phổi phải ăn thức ăn riêng mà

Đấy là năm bao nhiêu nhở?

Những năm trước cách mạng

Tức là năm 45 rồi à?

Năm đấy bác ốm nặng bác có thuê căn nhà ở riêng sau bác chữa được thì bác về và cho bác về ở đấy nhà riêng ở xóm Vân Hòa bác gái hiền hậu, nhà có hai xe kéo có phu xe

Tức là có kéo xe riêng?

Có kéo xe riêng chứ trước kia có phương tiện gì khác đâu, có xe đạp bác gái đi đâu thì có phương tiện xe kéo. Bác Anh bác ở tầng lớp trí thức khá giả có nhà xuất bản riêng quan hải tùng thư có cửa hàng sách bác làm nhuận bút bác nhớ là có hai bộ từ điển đấy, sau này chống Mỹ bác nhớ trong này nó in lại cũng nhiều lắm nó xin phép mà không gặp sau này nó chắc nó có giao tiền nhuận bút cho bác ấy.
Hồi đó mà nhà nuôi nhiều trẻ con các nhà như thế bác bảo còn có cả con cháu gì ở chỗ khác đến ấy

Nhiều ngay như cái hàng bác gọi bằng chú ấy có chú Luận đấy chú Xá chú Úy cô Nhỡ này đấy là những người bác gọi bằng chú bằng cô cả lúc đó họ tuổi lớn rồi. cháu thì cũng nhiều lắm cô Dưỡng cô Sự cô Pháp con ông Phiên nhiều.
À con ông Phiên cũng ở đấy à?

Ừ Phát ở đấy

Ông Phiên hồi đó là ở đâu nhở?

Ông Phiên lúc hồi đó ông bị ở tù chứ bác Anh bác nuôi con cháu, hàng em như bác nói đấy chú Úy chú Xá cô Nhỡ đấy là hàng em. Còn hàng cháu thì con của ông Phiên Sử, Phát này Dũng này rồi có mấy bà ở Thanh Hóa gửi ra nhiều lắm như Sào này bác cưu mang nhà lúc nào ăn cũng hai ba cái bàn rộng mà

À ăn chung cả à?

Ăn chung có con nít ngồi sạp người lớn ngồi bàn

Trẻ con ở đấy là có đánh nhau nhiều không?

Không đâu, thỉnh thoảng cũng chỉ cãi nhau lặt vặt đó thôi không đánh nhau trước kia ông còn nuôi mấy người con gái của ông Phạm Phú Tuyết như là cô Xuân Thọ con bà Phú Tuyết, Phạm Phú Bằng, Phạm Phú Ứng ở đấy cả đấy, cứ đi học ở Đồng Khánh chủ nhật về đấy, lúc bấy giờ ông Phạm Phú Tuyết là một nhân sĩ yêu nước sau này cũng tham gia với ta đấy con cái nhiều lắm Phạm Phú Phước, Phạm thị Xuân Khánh cũng là con của vợ chồng Phạm Phú, trọ học thì cũng nhiều người trọ ở đó.
Thế thì có bao nhiêu cái phòng ngủ cho vừa?

Bác bố trí con trai thì ở tập thể con gái thì cũng ở một dãy bên này, con trai bên kia còn trừ mấy Tuấn, Hùng nó ở riêng thôi con cháu ở chung cả mỗi người cái giường cả, nói chung bác cưu mang bác giúp đỡ bà con nhiều chứ.
Cháu có tạp chí Xưa và Nay tặng bác.
(Hết băng ghi âm chiều ngày 11 tháng 1 năm 2009)
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